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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH “LƯỚT THẺ TẶNG QUÀ XANH” 

STT HỌ TÊN SỐ THẺ ĐIỂM TÍCH LŨY  GIẢI THƯỞNG  

1 VIEN DIEU HOA 520980XXXXXX9756 35,714 Giải nhất 

2 NGUYEN THI NHUAN 520980XXXXXX2589 31,074 Giải nhì 

3 NGUYEN VU LE HOANG 520980XXXXXX3585 21,472 Giải nhì 

4 NGUYEN THI MAI HOA 526242XXXXXX7783 18,040 Giải nhì 

5 TRAN THI YEN PHUONG 520980XXXXXX5872 17,856 Giải ba 

6 LE HONG NHUNG 520980XXXXXX3579 17,856 Giải ba 

7 NGUYEN THI NHIEN 520980XXXXXX0465 17,855 Giải ba 

8 TRAN THI YEN NGOC 520980XXXXXX4912 17,856 Giải ba 

9 TRUONG THI HONG DIEM 520980XXXXXX4122 17,851 Giải ba 

10 DAO THUY VAN 520980XXXXXX7484 17,746 Giải ba 

11 NGUYEN TRONG TUAN 520980XXXXXX3526 17,580 Giải ba 

12 VU THI THU THAO 520980XXXXXX6074 17,133 Giải ba 

13 CAO THI THU TRANG 520980XXXXXX1028 17,111 Giải ba 

14 THAN THI PHUONG LINH 520980XXXXXX3446 16,421 Giải ba 

15 MAC VAN TAM 526242XXXXXX6771 12,919 Giải khuyến khích 

16 TRAN VAN QUANG 520980XXXXXX2837 12,476 Giải khuyến khích 

17 NGUYEN DUC ANH 520980XXXXXX0002 9,676 Giải khuyến khích 

18 PHAN HIEU 520980XXXXXX6093 9,226 Giải khuyến khích 

19 BUI DUC CUONG 520980XXXXXX8585 8,065 Giải khuyến khích 

20 DOAN NGOC MINH 542172XXXXXX8043 7,958 Giải khuyến khích 

21 TRAN THI NHAN 520980XXXXXX5988 7,902 Giải khuyến khích 

22 PHAM MINH TRI 520980XXXXXX8271 7,790 Giải khuyến khích 

23 LE THI HANG 520980XXXXXX7653 7,650 Giải khuyến khích 

24 VO THI NGOC HAN 356505XXXXXX7741 7,142 Giải khuyến khích 

25 VO THANH LONG 356505XXXXXX1738 7,070 Giải khuyến khích 

26 NGUYEN THI THU HA 542172XXXXXX6885 7,012 Giải khuyến khích 

27 NGUYEN TRONG DUC 526242XXXXXX6953 6,979 Giải khuyến khích 

28 TIEU PHAM PHUONG QUYEN 542172XXXXXX3873 6,562 Giải khuyến khích 

29 NGUYEN THI TUYET MAI 356505XXXXXX7665 6,039 Giải khuyến khích 

30 NGUYEN THI HONG HANH 520980XXXXXX6751 6,027 Giải khuyến khích 

31 NGUYEN THI HUYEN TRANG 520980XXXXXX7913 5,925 Giải khuyến khích 

32 TRAN NGUYEN QUYNH CHAU 520980XXXXXX1301 5,878 Giải khuyến khích 

33 NGUYEN THI KHANH LY 356505XXXXXX6549 5,779 Giải khuyến khích 

34 TRAN THI KIM BONG 520980XXXXXX8619 5,354 Giải khuyến khích 

35 TRAN THI MY NGOC 520980XXXXXX4201 5,042 Giải khuyến khích 

36 TON NU KIEU THU 520980XXXXXX6047 5,028 Giải khuyến khích 

37 DUONG CONG THE 526242XXXXXX9530 4,912 Giải khuyến khích 

38 LU NGOC NGAN 520980XXXXXX4790 4,869 Giải khuyến khích 

39 NGO THI VAN QUYNH 520980XXXXXX9387 4,728 Giải khuyến khích 
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STT HỌ TÊN SỐ THẺ ĐIỂM TÍCH LŨY  GIẢI THƯỞNG  

40 NGUYEN THI HOANG THU 520980XXXXXX5937 4,561 Giải khuyến khích 

41 NGUYEN CHI LINH 520980XXXXXX4627 4,029 Giải khuyến khích 

42 LUU HUE THANH 520980XXXXXX4187 3,965 Giải khuyến khích 

43 NGUYEN MINH TAM 520980XXXXXX1926 3,961 Giải khuyến khích 

44 VO THI SANG 356505XXXXXX7301 3,857 Giải khuyến khích 

45 TRAN THUY DUONG 520980XXXXXX0803 3,838 Giải khuyến khích 

46 NGUYEN THI HUONG 520980XXXXXX7501 3,776 Giải khuyến khích 

47 NGUYEN THI TO TRINH 356505XXXXXX0057 3,759 Giải khuyến khích 

48 DO THI NGOC THANH 520980XXXXXX3246 3,581 Giải khuyến khích 

49 TRAN TAN DUC 520980XXXXXX7366 3,587 Giải khuyến khích 

50 HUYNH YEN NHI 520980XXXXXX2171 3,571 Giải khuyến khích 

51 LUONG THANH BINH 520980XXXXXX5118 3,570 Giải khuyến khích 

52 TRAN XUAN HOANG 520980XXXXXX1187 3,570 Giải khuyến khích 

53 NGUYEN TRONG TUAN 542172XXXXXX2120 3,516 Giải khuyến khích 

54 LUU BAO HUONG 526242XXXXXX1068 3,506 Giải khuyến khích 

55 NGUYEN THI THANH HUYEN 520980XXXXXX8584 3,419 Giải khuyến khích 

56 HOANG NGOC TRAM 520980XXXXXX6174 3,430 Giải khuyến khích 

57 HOANG HUU THANH LAM 520980XXXXXX5833 3,413 Giải khuyến khích 

58 NGUYEN MANH THANG 520980XXXXXX6006 3,395 Giải khuyến khích 

59 CHU THI NHAN 520980XXXXXX8007 3,388 Giải khuyến khích 

60 TRIEU MINH LONG 520980XXXXXX0036 3,335 Giải khuyến khích 

61 PHAN DINH KIEN 520980XXXXXX2894 3,235 Giải khuyến khích 

62 NGUYEN KHANH LINH 520980XXXXXX8179 2,787 Giải khuyến khích 

63 NGUYEN THUY ANH 520980XXXXXX1748 2,857 Giải khuyến khích 

64 PHAM VAN CUONG 526242XXXXXX1278 2,852 Giải khuyến khích 

65 NGUYEN THI MINH LE 520980XXXXXX4318 2,820 Giải khuyến khích 

66 NGUYEN DUC THANH 520980XXXXXX7527 2,748 Giải khuyến khích 

67 VO NGUYEN QUOC PHUONG 520980XXXXXX4467 2,678 Giải khuyến khích 

68 LAM THI THAO LY 520980XXXXXX5747 2,626 Giải khuyến khích 

69 MA THI LAN 356505XXXXXX5725 2,563 Giải khuyến khích 

70 LE KIM TRUNG 520980XXXXXX5529 2,535 Giải khuyến khích 

71 NGUYEN TRUC CHI 520980XXXXXX1114 2,514 Giải khuyến khích 

72 BUI THI MY CHINH 520980XXXXXX7675 2,498 Giải khuyến khích 

73 NGUYEN QUOC VINH 520980XXXXXX6247 2,499 Giải khuyến khích 

74 TO THI THU 520980XXXXXX2938 2,468 Giải khuyến khích 

75 PHAN VINH DAT 520980XXXXXX3859 2,476 Giải khuyến khích 

76 NGUYEN THI HOAI NAM 356505XXXXXX0932 2,160 Giải khuyến khích 

77 PHAM THI BAO CHAU 520980XXXXXX8822 2,166 Giải khuyến khích 

78 TRAN THE HIEN 520980XXXXXX7859 2,118 Giải khuyến khích 

79 PHAM THAI BINH 520980XXXXXX1631 2,104 Giải khuyến khích 

80 DUONG MINH HAI 542172XXXXXX9331 2,012 Giải khuyến khích 

81 NGUYEN THI HUYEN TRANG 542172XXXXXX7812 2,034 Giải khuyến khích 
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STT HỌ TÊN SỐ THẺ ĐIỂM TÍCH LŨY  GIẢI THƯỞNG  

82 NGUYEN HUU NHAN 542172XXXXXX7951 1,998 Giải khuyến khích 

83 DO THI XUAN NO 520980XXXXXX3292 1,951 Giải khuyến khích 

84 NGUYEN MANH HA 520980XXXXXX1738 1,940 Giải khuyến khích 

85 CAO VAN VUI 356505XXXXXX3523 1,925 Giải khuyến khích 

86 PHAN THE QUAN 542172XXXXXX4205 1,884 Giải khuyến khích 

87 
THAI TRAN NGOC THI MAI 
QUYEN 

520980XXXXXX7106 1,830 Giải khuyến khích 

88 VUONG QUOC TOAN 520980XXXXXX5743 1,840 Giải khuyến khích 

89 LE DINH LUONG 542172XXXXXX1940 1,831 Giải khuyến khích 

90 TO JEAN PIERRE 520980XXXXXX3022 1,814 Giải khuyến khích 

91 NGUYEN TRUNG DUNG 520980XXXXXX9347 1,797 Giải khuyến khích 

92 NGUYEN THI THANH TRAM 520980XXXXXX1255 1,785 Giải khuyến khích 

93 NGUYEN THI MINH THU 520980XXXXXX6813 1,753 Giải khuyến khích 

94 NGUYEN THI TAM 542172XXXXXX3428 1,766 Giải khuyến khích 

95 LE DUC HOANG 520980XXXXXX1511 1,744 Giải khuyến khích 

96 BUI VIET QUOC CUONG 356505XXXXXX9207 1,689 Giải khuyến khích 

97 PHUNG NGOC NGHI 520980XXXXXX2446 1,716 Giải khuyến khích 

98 PHAM QUOC HUNG 520980XXXXXX1973 1,707 Giải khuyến khích 

99 DUONG THI THUY TRIEU 542172XXXXXX4744 1,657 Giải khuyến khích 

100 DINH TRUONG GIANG 520980XXXXXX1568 1,655 Giải khuyến khích 

101 NGUYEN TIEN BINH 526242XXXXXX6617 1,657 Giải khuyến khích 

102 NGUYEN PHUOC TRUNG 520980XXXXXX6133 1,652 Giải khuyến khích 

103 HUYNH THACH LAM 520980XXXXXX4973 1,645 Giải khuyến khích 

104 QUAN TO HA 520980XXXXXX0648 1,628 Giải khuyến khích 

105 BUI THI MINH TRANG 520980XXXXXX3782 1,632 Giải khuyến khích 

106 BUI TRONG DAI 520980XXXXXX7182 1,620 Giải khuyến khích 

107 PHAM THI NHUNG 542172XXXXXX4149 1,621 Giải khuyến khích 

108 NGUYEN THI HAU 356505XXXXXX8104 1,606 Giải khuyến khích 

109 TRAN LE NHAN AI 520980XXXXXX5100 1,606 Giải khuyến khích 

110 LE VAN HOANG 520980XXXXXX2907 1,572 Giải khuyến khích 

111 LU DUY NGUYEN 526242XXXXXX3029 1,538 Giải khuyến khích 

112 TRAN THI THANH TRANG 520980XXXXXX4304 1,553 Giải khuyến khích 

113 TRAN THANH TAM 520980XXXXXX5087 1,549 Giải khuyến khích 

114 LE THI THUY NGAN 356505XXXXXX1529 1,489 Giải khuyến khích 

115 NGUYEN THI LIEN 520980XXXXXX3722 1,442 Giải khuyến khích 

116 LUU TRONG NGHIA 520980XXXXXX9015 1,443 Giải khuyến khích 

117 NGUYEN QUANG VINH 520980XXXXXX2712 1,430 Giải khuyến khích 

118 TIEU TUAN TOAN 520980XXXXXX2600 1,430 Giải khuyến khích 

119 LE THI TO NGA 520980XXXXXX8088 1,427 Giải khuyến khích 

120 AU TO HA 520980XXXXXX6484 1,412 Giải khuyến khích 

121 NGUYEN TRONG HIEU 542172XXXXXX1025 1,410 Giải khuyến khích 

122 NGUYEN VAN PHONG 520980XXXXXX3059 1,409 Giải khuyến khích 

123 DO THANH HUAN 520980XXXXXX3247 1,353 Giải khuyến khích 
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STT HỌ TÊN SỐ THẺ ĐIỂM TÍCH LŨY  GIẢI THƯỞNG  

124 NGUYEN NGOC ANH 520980XXXXXX7145 1,337 Giải khuyến khích 

125 NGUYEN THI NGOC 520980XXXXXX4310 1,333 Giải khuyến khích 

126 TA MINH DUC 356505XXXXXX1035 1,274 Giải khuyến khích 

127 TA QUYNH GIANG 520980XXXXXX8467 1,273 Giải khuyến khích 

128 THAN THI HOA NIEN 356505XXXXXX4484 1,232 Giải khuyến khích 

129 LE NGUYEN THANH TUNG 520980XXXXXX6633 1,226 Giải khuyến khích 

130 NGUYEN THI BICH THU 356505XXXXXX2526 1,201 Giải khuyến khích 

131 HUYNH LE NGHI 526242XXXXXX4469 1,181 Giải khuyến khích 

132 DINH TOAN THANG 542172XXXXXX7424 1,214 Giải khuyến khích 

133 
NGUYEN NGUYEN THANH 
THUY NHU 

520980XXXXXX9838 1,129 Giải khuyến khích 

134 DOAN NGOC TUAN ANH 356505XXXXXX7948 1,142 Giải khuyến khích 

135 HOANG MANH HUNG 542172XXXXXX7800 1,142 Giải khuyến khích 

136 LE VAN HUNG 520980XXXXXX4072 1,138 Giải khuyến khích 

137 TRUONG XUAN PHUONG 356505XXXXXX0381 1,135 Giải khuyến khích 

138 
NGUYEN HOANG THUC 
TRANG 

520980XXXXXX3619 1,128 Giải khuyến khích 

139 THAI TRUONG THAO VY 542172XXXXXX3706 1,094 Giải khuyến khích 

140 NGUYEN THI HANH 542172XXXXXX4874 1,101 Giải khuyến khích 

141 DONG THANH NGUU 520980XXXXXX3579 1,096 Giải khuyến khích 

142 LAM PHAT TAI 356505XXXXXX6538 1,097 Giải khuyến khích 

143 TRAN LE PHUONG KHANH 542172XXXXXX5585 1,081 Giải khuyến khích 

144 NGUYEN MANH QUAN 520980XXXXXX1540 1,085 Giải khuyến khích 

145 NGUYEN THANH THU HUONG 542172XXXXXX3102 1,071 Giải khuyến khích 

146 NGUYEN VAN NINH 356505XXXXXX5404 1,071 Giải khuyến khích 

147 DO VU LONG 520980XXXXXX6310 1,062 Giải khuyến khích 

148 NGUYEN NGOC SON 356505XXXXXX8941 1,053 Giải khuyến khích 

149 NGUYEN THUY LINH 520980XXXXXX1513 1,044 Giải khuyến khích 

150 
TRUONG NGUYEN VINH 
QUANG 

520980XXXXXX4160 1,006 Giải khuyến khích 

151 DO THI CUA 356505XXXXXX0269 999 Giải khuyến khích 

152 PHAM HO MY PHUONG 542172XXXXXX9126 987 Giải khuyến khích 

153 NGUYEN VIET ANH 520980XXXXXX8374 994 Giải khuyến khích 

154 LE NGUYEN LAN PHUONG 356505XXXXXX1013 983 Giải khuyến khích 

155 VU NGOC THUY 520980XXXXXX4969 973 Giải khuyến khích 

156 LE NGUYEN KIEU TRINH 520980XXXXXX8235 954 Giải khuyến khích 

157 LY THUY AN 542172XXXXXX6883 957 Giải khuyến khích 

158 DO DUONG THAI NGUYEN 542172XXXXXX8383 956 Giải khuyến khích 

159 LE TRUC NGAN 520980XXXXXX5910 941 Giải khuyến khích 

160 VO MINH HOANG 520980XXXXXX8336 931 Giải khuyến khích 

161 TRAN HUY DUC 356505XXXXXX3112 906 Giải khuyến khích 

162 MAI DINH DUONG 520980XXXXXX5143 897 Giải khuyến khích 

163 NGUYEN PHUOC HUY 520980XXXXXX6186 908 Giải khuyến khích 
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STT HỌ TÊN SỐ THẺ ĐIỂM TÍCH LŨY  GIẢI THƯỞNG  

164 TON NU MINH NGUYET 520980XXXXXX5822 897 Giải khuyến khích 

165 TRAN HA PHUONG 356505XXXXXX7267 874 Giải khuyến khích 

166 DOAN THI CAM THUY 520980XXXXXX9757 891 Giải khuyến khích 

167 TRAN DANG CONG KHANH 356505XXXXXX0002 864 Giải khuyến khích 

168 DO PHUONG THAO 520980XXXXXX6374 852 Giải khuyến khích 

169 TRAN PHUONG QUANG 542172XXXXXX4853 855 Giải khuyến khích 

170 DANG VAN KHOE 356505XXXXXX2166 846 Giải khuyến khích 

171 LUU DAI HAI 356505XXXXXX3464 832 Giải khuyến khích 

172 BUI THI HONG NHUNG 520980XXXXXX2598 830 Giải khuyến khích 

173 MAI QUOC TUE 520980XXXXXX7219 818 Giải khuyến khích 

174 NGUYEN NGOC PHIEN 356505XXXXXX5751 797 Giải khuyến khích 

175 PHUNG MINH TUAN 356505XXXXXX0607 795 Giải khuyến khích 

176 THACH NGOC TINH 520980XXXXXX9880 790 Giải khuyến khích 

177 VO THI CAM LINH 542172XXXXXX5338 770 Giải khuyến khích 

178 TRAN DUC HA 520980XXXXXX1673 779 Giải khuyến khích 

179 PHUNG MY LINH 520980XXXXXX3298 773 Giải khuyến khích 

180 LE THI HONG VAN 356505XXXXXX3892 761 Giải khuyến khích 

181 VU NGOC CHUAN 520980XXXXXX4341 745 Giải khuyến khích 

182 NGUYEN THI PHUONG THAO 520980XXXXXX4249 734 Giải khuyến khích 

183 CAO DUC ANH 542172XXXXXX9335 732 Giải khuyến khích 

184 NGUYEN THI NGOC HANH 520980XXXXXX4663 722 Giải khuyến khích 

185 NGUYEN THI LAN ANH 356505XXXXXX5315 717 Giải khuyến khích 

186 TRAN MINH TRI 542172XXXXXX2270 714 Giải khuyến khích 

187 PHAM VAN DUC 542172XXXXXX5075 714 Giải khuyến khích 

188 TRUONG THI THUY 542172XXXXXX0456 714 Giải khuyến khích 

189 NGUYEN THI BONG 542172XXXXXX8616 714 Giải khuyến khích 

190 TRAN NGOC KINH 542172XXXXXX1963 713 Giải khuyến khích 

191 NGUYEN KHAC HOANH 356505XXXXXX3839 709 Giải khuyến khích 

192 TRAN THI DUYEN 542172XXXXXX5986 696 Giải khuyến khích 

193 DOAN NGOC HAI 520980XXXXXX0033 686 Giải khuyến khích 

194 TRAN VU PHONG 356505XXXXXX4602 681 Giải khuyến khích 

195 NGUYEN VAN HOAN 520980XXXXXX1849 678 Giải khuyến khích 

196 PHAN MINH TRONG 542172XXXXXX6148 674 Giải khuyến khích 

197 PHAM QUOC HUY 520980XXXXXX1750 671 Giải khuyến khích 

198 TRAN THAI THAO 356505XXXXXX3710 639 Giải khuyến khích 

199 NGUYEN THI MEN 526242XXXXXX7986 667 Giải khuyến khích 

200 NGUYEN THI TUYET TRINH 542172XXXXXX8455 655 Giải khuyến khích 

201 NGUYEN NGOC CHIEN 542172XXXXXX7182 655 Giải khuyến khích 

202 TRAN PHUONG TU KHUE 542172XXXXXX6217 647 Giải khuyến khích 

203 TRUONG BACH LIEN 542172XXXXXX9360 637 Giải khuyến khích 

204 VU NHAT PHUONG 520980XXXXXX8699 636 Giải khuyến khích 

205 HA NGUYEN PHUONG 542172XXXXXX0515 642 Giải khuyến khích 
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STT HỌ TÊN SỐ THẺ ĐIỂM TÍCH LŨY  GIẢI THƯỞNG  

206 TANG VAN VINH 356505XXXXXX5872 622 Giải khuyến khích 

207 NGUYEN DANG TAN TAI 542172XXXXXX5812 619 Giải khuyến khích 

208 PHAN THI DIEM NGOC 520980XXXXXX8409 619 Giải khuyến khích 

209 TRINH KIM NGUYEN 356505XXXXXX5449 593 Giải khuyến khích 

210 LE THI THU CUC 520980XXXXXX2331 610 Giải khuyến khích 

211 PHAN THANH HAI 520980XXXXXX4608 612 Giải khuyến khích 

212 PHAN NGUYEN DIEU HUONG 356505XXXXXX1037 609 Giải khuyến khích 

213 LE NGOC NGUYEN 520980XXXXXX5491 603 Giải khuyến khích 

214 NGUYEN NGOC DANG KHOA 542172XXXXXX2798 609 Giải khuyến khích 

 


